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TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CỦA 63 TỈNH THÀNH 

Theo NĐ 103/2012 NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 

(Cập nhật tới ngày 01/08/2013) 

STT 
ĐỊA 

PHƯƠNG 
TÊN VĂN BẢN 

1 An Giang 
Văn bản số 3833/UBND-ĐTXD, ngày 22 tháng 11 năm 2011, hướng dẫn điều chỉnh dự toán XDCT 

của UBND tỉnh An Giang theo NĐ 70/2011. (Chưa có VB theo NĐ 103) 

2 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Công văn số 3250/HD-UBND ngày 07 tháng 06 năm 2012, hướng dẫn điều chỉnh dự toán XDCT 
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo NĐ 70/2011  (Chưa có VB theo NĐ 103) 

3 Bắc Cạn 
Văn bản 623/SXD-KTTH Hướng dẫn điều chỉnh dự toán XDCT của tỉnh Bắc Cạn theo NĐ 70/2011. 
(Chưa có VB theo NĐ 103) 

4 Bắc Giang 
Công văn số 372/ SXD-KTXD&VLXD ngày 07/07/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, theo NĐ 
70/2011 (Chưa VB có theo NĐ 103) 

5 Bạc Liêu (Chưa có VB theo NĐ 103) 

6 Bắc Ninh 
VB 03/HD-SXD Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,  ngày 21 tháng 
01 năm 2013 (theo NĐ 103/2012) 

7 Bến Tre 
VB số 904/UBND-TCĐT V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ 
01/01/2013. (Theo NĐ 103/2012) 

8 Bình Định 
CV 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công trong việc lập và quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng công trình do tỉnh Bình Định ban hành  (Theo NĐ 103/2012) 

9 Bình Dương 
Văn bản 3053/UBND-KTTH V/v Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công 
đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (Chưa có VB theo NĐ 103) 

10 Bình Phước (Chưa có VB theo NĐ 103) 

11 Bình Thuận 
Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh 
Thuận về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. (Theo NĐ 103/2012) 

12 Cà Mau 
VB 07/SXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương 
tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 (Chưa có VB theo NĐ 103) 

13 Cần Thơ 
Văn bản số 01 hướng dẫn điều chỉ chi phí nhân công và máy thi công Cần Thơ số 01 ngày 15-11-
2011. (Chưa có VB theo NĐ 103) 

14 Cao Bằng (Chưa có VB theo NĐ 103) 

15 Đà Nẵng CV số 11/TB-UBND Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (theo NĐ 103/2012)  

16 Đắc Nông 
VB số 183/SXD-KT V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình (theo NĐ 
103/2012) 

17 Đăk lăk 
VB số 12/QĐ-UBND V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk 
Lăk (theo NĐ 103/2012) 

18 Điện Biên 
Văn bản số 52/HD-SXD ngày 24/01/2011 của Sở Xây dựng Điện Biên về điều chỉnh chi phí nhân 
công trong xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (Chưa có VB theo 
NĐ 103) 

19 Đồng Nai 
VB số 255/HD-SXD V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai (theo NĐ 103/2012) 

20 Đồng Tháp 
Văn bản số 95/UBND-KTN ngày 5/03/2013, hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây 
dựng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (theo NĐ 103/2012) 

21 Gia Lai  (Chưa có VB theo NĐ 103) 

22 Hà Giang 
VB số 180/SXD-KTXD V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
(theo NĐ 103/2012) 

23 Hà Nam (Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

24 Hà Nội 
Văn bản số 4602 ngày 05/10/2011 về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí 
máy thi công (Tự tính theo hướng dẫn phụ lục khi lương thay đổi) 

25 Hà Tĩnh 
Công văn số 120/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố hệ số điều chỉnh 
nhân công, máy thi công. (theo NĐ 103/2012) 

26 Hải Dương 
Công văn số 29/2011/ QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về điều chỉnh dự 
toán xây dựng công trình. (Chưa có VB theo NĐ 103) 
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27 Hải Phòng 
VB số 07/SXD-KTXD V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tp.Hải Phòng theo 

NĐ số 103/2012/NĐ-CP. (theo NĐ 103/2012) 

28 Hậu Giang (Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

29 
Hồ Chí 
Minh 

Văn bản số 9427 số ngày 05-12-2011 điều chỉnh dự toán trên địa bàn Hồ Chí Minh.(Tự tính theo 
hướng dẫn phụ lục khi lương thay đổi) 

30 Hòa Bình 
Công văn số 1301 /HD-SXDcủa Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày 11/11/2011 về điều chỉnh dự 
toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. (Chưa có VB theo NĐ 103) 

31 Hưng Yên  (Chưa có VB theo NĐ 103) 

32 Khánh Hòa 
Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày  ngày 22 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy 

định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, dự toán dịch 
vụ công ích đô thị. (Chưa có VB theo NĐ 103) 

33 Kiên Giang 
Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Kiên Giang 
ban hành về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. (Chưa có VB theo NĐ 103) 

34 Kon Tum (Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

35 Lai Châu 
Công văn số 970 ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Lai Châu hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây 
dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2011. (Chưa có VB theo NĐ 103) 

36 Lâm Đồng 

Công văn số 316/SXD-KTXD ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Lâm Đồng Về việc 
Thông báo đính chính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo 

mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2013. (theo NĐ 103/2012) 

37 Long An 
141/SXD-HĐV/v hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định 
tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP. (Chưa có VB theo NĐ 103) 

38 Lạng sơn (Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

39 Lào Cai (Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

40 NamĐịnh (Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

41 Nghệ An 
CV số 273/SXD-KTKH V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền 
lương mới từ 01/01/2013. (theo NĐ 103/2012) 

42 Ninh Bình (Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

43 Ninh Thuận 
Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận quy 
định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.(Theo NĐ 
103/2012) 

44 Phú Thọ (Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

45 Phú Yên 
VB số 07/TB-SXD V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo chế độ tiền lương mới 
01/01/2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (Theo NĐ 103/2012) 

46 Quảng Bình 
VB số 438/UBND-XDCB V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo NĐ số 
103/2012/NĐ-CP  .(Theo NĐ 103/2012) 

47 Quảng Ngãi 
VB số 630/SXD-KTKHXD&HT V/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng công trình theo NĐ số 103/2012/NĐ-CP. (Theo NĐ 103/2012) 

48 Quảng Nam (Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

49 Quảng Ninh 
Công văn số 982/SXD-KTXD ngày 21/06/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn điều 
chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tình từ ngày 01/01/2011. (Chưa có văn bản mới 
theo NĐ 103) 

50 Quảng Trị 
VB số 150/SXD-XDCB V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối 
thiểu mới từ ngày 01/01/2013. (Theo NĐ 103/2012) 

51 Sóc Trăng (Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

52 Sơn La 
Công văn số 581/SXD-HD ngày 06/07/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La hướng dẫn điều chỉnh 
dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011. (Chưa có văn bản 
mới theo NĐ 103) 

53 Tây Ninh 
Văn bản số 2764/HD-UBND ngày 24/11/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh dự toán 
xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011. (Chưa có VB theo NĐ 103) 

54 Thái Bình 
VB số 02/SXD-QLKT V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối 
thiểu vùng từ ngày 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh Thái Bình . (Theo NĐ 103/2012) 

55 
Thái 

Nguyên 

48/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành hệ số điều chỉnh 

dự toán xây dựng công trình (Chưa có VB theo NĐ 103) 
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56 Thanh Hóa 
VB 1235/QĐ-UBND V/v công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa (Theo NĐ 103/2012) 

57 
Thừa Thiên 

– Huế 

VB 73/SXD-QLXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối 
thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ. (Chưa có VB 
theo NĐ 103) 

58 Tiền Giang 
VB 2498/UBND-CN V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối 
thiểu mới từ 01/10/2011. (Chưa có VB theo NĐ 103) 

59 Trà Vinh (Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

60 
Tuyên 
Quang 

(Chưa có văn bản mới theo NĐ 103) 

61 Vĩnh Long 
Công văn số 1126/SXD-KTTH ngày 20/12/2012 của Sở Xây dựng Vĩnh Long hướng dẫn điều chỉnh 
chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình. (Chưa có VB theo 
NĐ 103) 

62 Vĩnh Phúc 

Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 05/9/202 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về lập dự toán xây dựng 

công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (Chưa 
có VB theo NĐ 103) 

63 Yên Bái 
2702/UBND-XD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái 
(Chưa có VB theo NĐ 103) 
Văn bản đính chính 20/UBND-XD ngày 05 tháng 01 năm 2012 

 

 

 


